
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG NHÀ GIÁO XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM 2022 

 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH BẬC HỌC MẦM NON 

Đề nghị xét tặng nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc năm 2022 

(Lựa chọn 38 người, trong đó 32 GV, 06 QBQL) 

 

STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

1.  

Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Năm sinh: 1972 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

2.  

Bà Tống Kim Chung, Giáo viên Trường Mầm non 20-10, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Năm sinh: 1983 

Trình độ đào tạo: Đại học 

3.  

Bà Nguyễn Thị Thu, Giáo viên trường Mẫu giáo Sao Sáng 4, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

Năm sinh: 1993 

Trình độ đào tạo: Đại học 

4.  

Bà Lê Thị Hậu, Giáo viên Trường Mầm non Hòa Tiến 2, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

Năm sinh: 1970 

Trình độ đào tạo: Đại học 

5.  

Bà Đặng Thị Linh, Giáo viên Trường Mầm non Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Năm sinh: 1990 

Trình độ đào tạo: Đại học 

6.  
Bà Dương Thị Bích Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

Năm sinh: 1991 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ đào tạo: Đại học 

7.  

Bà Hoàng Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Đồng Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Năm sinh: 1982 

Trình độ đào tạo: Đại học 

8.  

Bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng, Trường Mầm non Trác Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

Năm sinh: 1969 

Trình độ đào tạo: Đại học 

9.  

Bà Võ Thị Mỹ Linh, Giáo viên Trường Mầm non Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Năm sinh: 1993 

Trình độ đào tạo: Đại học 

10.  

Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường Mẫu giáo EatLing, huyện Cư  Jut, tỉnh Đắk Nông 

Năm sinh: 1986 

Trình độ đào tạo: Đại học 

11.  

Bà Phạm Thị Tâm, Giáo viên Trường Mầm non Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên 

Năm sinh: 1981 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

12.  

Bà Đàm Thị Thu Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Năm sinh: 1990 

Trình độ đào tạo: Đại học 

13.  Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giáo viên Trường Mầm non Xín Chải, xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Năm sinh: 1987 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

14.  

Bà Đỗ Thị Thu Phương, Giáo viên Trường Mầm non Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

Năm sinh: 1988 

Trình độ đào tạo: Đại học 

15.  

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

Năm sinh: 1991 

Trình độ đào tạo: Đại học 

16.  

Bà Đỗ Thùy Quyên, Giáo viên Trường Mầm non xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

Năm sinh: 1986 

Trình độ đào tạo: Đại học 

17.  

Bà Phạm Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

Năm sinh: 1979 

Trình độ đào tạo: Đại học 

18.  

Bà Vương Thị Thu Hoài, Giáo viên Trường Mầm non Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Năm sinh: 1979 

Trình độ đào tạo: Đại học 

19.  

Bà Nguyễn Minh Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Năm sinh: 1986 

Trình độ đào tạo: Đại học 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

20.  

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Năm sinh: 1989 

Trình độ đào tạo: Đại học 

21.  

Bà Văn Thị Hoài Hương, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

Năm sinh: 1988 

Trình độ đào tạo: Đại học 

22.  

Bà Trần Thị Mơ, Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

Năm sinh: 1992 

Trình độ đào tạo: Đại học 

23.  

Bà Võ Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

Năm sinh: 1989 

Trình độ đào tạo: Đại học 

24.  

Bà Phan Thị Hồng Thắm, Giáo viên Trường Mầm non Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 

Năm sinh: 1991 

Trình độ đào tạo: Đại học 

25.  

Bà Hoàng Thị Thắm, Giáo viên Trường Mầm non Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

Năm sinh: 1980 

Trình độ đào tạo: Đại học 

26.  
Bà Phạm Thị Bạch Mai, Giáo viên Trường Mầm non 01 tháng 6, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Năm sinh: 1983 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

27.  

Bà Đoàn Thị Thanh Tuyền, Giáo viên Trường Mầm non võ Thị Sáu, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Năm sinh: 1991 

Trình độ đào tạo: Đại họ 

28.  

Bà Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mẫu giáo Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang 

Năm sinh: 1987 

Trình độ đào tạo: Đại học 

29.  

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Giáo viên Trường Mẫu giáo Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 

Năm sinh: 1986 

Trình độ đào tạo: Đại học 

30.  

Bà Nguyễn Thanh Tuyền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Lan, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

Năm sinh: 1984 

Trình độ đào tạo: Đại học 

31.  

Bà Nguyễn Phượng Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

Năm sinh: 1994 

Trình độ đào tạo: Đại học 

32.  

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Viên, Giáo viên Trường Mầm non Hoàng Sa, tỉnh Kon Tum 

Năm sinh: 1988 

Trình độ đào tạo: Đại học 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

33.  

Bà Bùi Thị Hồng Trang, Giáo viên Trường Mầm non Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Năm sinh: 1992 

Trình độ đào tạo: Đại học 

34.  

Bà  Đặng Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nốt Nhạc Xanh, quận Liên chiểu, thành phố Đà Nẵng.  

Năm sinh: 1970 

Trình độ: Cao đẳng  

Vụ GDMN giới thiệu 

35.  

Bà Nguyễn Thị Trầm, Giáo viên, Trường Mẫu giáo Đông Phương, xã Vĩnh Tân,  huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

Năm sinh: 1990 

Trình độ: Cao đẳng  

Vụ GDMN giới thiệu 

36.  

Bà Lê Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Ngô Thời Nhiệm, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Năm sinh: 1961 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Vụ GDMN giới thiệu 

37.  

Bà Nguyễn Thị Kim Thư, Giáo viên Trường Mầm non Tư thục Minh Hải, thành phố Hà Nội 

Năm sinh: 27/9/1981 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Vụ GDMN giới thiệu 

38.  

Bà Phạm Thị Huỳnh Trâm, Giáo viên, Trường Mầm non Tuổi Thơ, 1017 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 05, Thành phố Hò Chí 

Minh 

Năm sinh: 1996 

Trình độ: Cao đẳng  

Vụ GDMN giới thiệu 

 


